
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ Y TẾ 

Số:            /SYT-KHNVTC 

V/v đính chính thông tin thuốc 

trúng thầu thuộc gói số 1: gói 

thầu thuốc Generic và vắc xin 

năm 2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Thuận, ngày        tháng      năm 2024 

 

 

Kính gửi: 

  - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

    - Bệnh viện tuyến tỉnh; 

    - TTYT huyện, thành phố; 

    - Bệnh xá Công an tỉnh; 

    - TTYT Quân Dân Y. 

 

Tiếp nhận Công văn số 131/BHXH-GĐBHYT ngày 27/02/2024 của Bảo 

hiểm xã hội Ninh Thuận về việc phúc đáp Công văn số 405/BVT-KD ngày 

22/02/2024 và các Văn bản số 10.2024/NCP-CV ngày 15/01/2024 của Công ty 

TNHH Nacopharm Miền Nam về việc thay đổi số đăng ký Faszeen; Văn bản số 

100/TB-2024-SYT ngày 04/03/2024 của Công ty TNHH Dược phẩm và Trang 

Thiết bị Y tế Hoàng Đức về việc điều chỉnh số đăng ký thuốc trúng thầu; Văn 

bản số 226/2024/CV-MR ngày 06/03/2024 của Công ty cổ phần tập đoàn Merap 

về việc xin thay đổi số đăng ký sản phẩm trúng thầu; Văn bản số 10.2024/CV-

NT ngày 06/03/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nhật Tiến về việc xác 

định lại SĐK hoặc GPNK của mặt hàng thuốc trúng thầu quyết định số 08/QĐ-

SYT ngày 05/01/2024 của Sở Y tế Ninh Thuận; Văn bản số 072-24/CV-AT 

ngày 07/03/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên về việc điều chỉnh 

số đăng ký thuốc; Văn bản số 135/CTPR ngày 07/03/2024 của Công ty TNHH 

Dược phẩm Phan Rang về việc thay đổi thông tin thuốc đã trúng thầu; Văn bản 

số 02/2024/CV-SL ngày 07/03/2024 của Công ty TNHH Dược phẩm SALA về 

việc cung ứng hàng trúng thầu theo SĐK cũ; Văn bản số 63/2024/VH ngày 

08/03/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà về việc thay đổi số đăng 

ký sản phẩm Epclusa; Văn bản số 64/2024/VH ngày 08/03/2024 của Công ty Cổ 

phần Dược phẩm Việt Hà về việc thay đổi số đăng ký sản phẩm Trimafort. 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Căn cứ Thông tư số 

06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 



Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công 

lập. 

Sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin nhà thầu cung cấp và các văn bản 

pháp lý liên quan, Sở Y tế đính chính thông tin thuốc đối với các mã hàng theo 

Quyết định số 08/QĐ-SYT ngày 05/01/2024 của Sở Y tế Ninh Thuận thuộc gói 

số 1: gói thầu thuốc Generic và vắc xin năm 2023 (chi tiết tại phụ lục 1,2 kèm 

theo) 

Sở Y tế Thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực 

hiện theo đúng quy định. 

Trân trọng./. 

(Đính kèm Văn bản số 10.2024/NCP-CV ngày 15/01/2024 của Công ty 

TNHH Nacopharm Miền Nam; Văn bản số 100/TB-2024-SYT ngày 04/03/2024 

của Công ty TNHH Dược phẩm và Trang Thiết bị Y tế Hoàng Đức; Văn bản số 

226/2024/CV-MR ngày 06/03/2024 của Công ty cổ phần tập đoàn Merap; Văn 

bản số 10.2024/CV-NT ngày 06/03/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nhật 

Tiến; Văn bản số 072-24/CV-AT ngày 07/03/2024 của Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Thiên; Văn bản số 135/CTPR ngày 07/03/2024 của Công ty TNHH 

Dược phẩm Phan Rang; Văn bản số 02/2024/CV-SL ngày 07/03/2024 của Công 

ty TNHH Dược phẩm SALA; Văn bản số 63/2024/VH ngày 08/03/2024 của 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà; Văn bản số 64/2024/VH ngày 08/03/2024 

của Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà) 
 

 

Nơi nhận:                    KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- Công ty TNHH Nacopharm Miền Nam; 

- Công ty TNHH DP & TTBYT Hoàng Đức; 

- Công ty CP TĐ Merap; 

- Công ty CPDP Nhật Tiến; 

- Công ty CPDP An Thiên; 

- Công ty TNHH DP Phan Rang; 

- Công ty TNHH DP SALA; 

- Công ty CPDP Việt Hà; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                Bùi Văn Kỳ 

 

 



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC THAY ĐỔI SỐ ĐĂNG KÝ 

(Đính kèm Công văn số          /SYT-KHNVTC ngày     tháng     năm 2024) 

Mã hàng Tên thuốc 

Số đăng ký theo 

Quyết định số 

08/QĐ-SYT ngày 

05/01/2024 

Số đăng ký điều 

chỉnh 

Số lượng 

trúng thầu 

Số lượng  

theo SĐK 

của Quyết 

định 

Số lượng theo 

SĐK  điều 

chỉnh 

G10320 Faszeen VD-24767-16 893110096823 45.000 gói 0 45.000 gói 

G10508 
Lipiodol Ultra 

Fluide 

300110076323 

(VN-19673-16) 
300110076323 100 ống 0 100 ống 

G10203 BENITA 
893100314323 

(VD-23879-15) 
893100314323 2.800 lọ 0 2.800 lọ 

G11136 METOXA 
893110380323 

(VD-29380-18) 
893110380323 800 lọ 0 800 lọ 

G10599 CADGLIM 4 
890110069523 

(VN-19024-15) 
890110069523 140.000 viên 0 140.000 viên 

G11166 Atisalbu 
893115277823 

(VD-25647-16) 
893115277823 3.500 chai 0 3.500 chai 

G10501 Emanera 20mg 
383110126623 

(VN-18443-14) 
VN-18443-14 50.000 viên 0 50.000 viên 

G10588 Gliclada 30mg 
383110402323 

(VN-20615-17) 
VN-20615-17 170.000 viên 0 170.000 viên 

G11167 Atisalbu 
893115277823 

(VD-25647-16) 
VD-25647-16 4.500 chai 0 4.500 chai 

G11217 Epclusa 
754110085223 

(VN3-83-18) 
754110085223 800 viên 0 800 viên 

G10798 Trimafort VN-20750-17 880100084223 54.000 gói 0 54.000 gói 

  



PHỤ LỤC 2: DANH MỤC THUỐC GENERIC VÀ VẮC XIN 

THAY ĐỔI THÔNG TIN TÊN THUỐC 

(Kèm theo Công văn số            /SYT-KHNVTC ngày        tháng      năm 2024)  

TT 
Mã 

hàng 

Tên thuốc theo 

Quyết định số 

08/QĐ-SYT ngày 

05/01/2024 

Tên thuốc điều chỉnh 
Số lượng 

trúng thầu 

Số lượng đã 

xuất 

Số lượng 

cung cấp 

(theo tên 

thuốc điều 

chỉnh) 

1 G10930 

Acupan (Xuất xưởng: 

Biocodex, địa chỉ: 1, 

Avenue Blaise Pascal-

60000 Beauvais-

France) 

Acupan 2.000 ống 0 2.000 ống 

2 G10990 

Efferalgan (Cơ sở 

xuất xưởng: (Upsa 

SAS, đ/c: 979, 

Avenue des Pyrénées, 

47520 Le Passage, 

France) 

Efferalgan 7.100 viên 0 7.100 viên 

3 G11042 
Algotra 37,5mg/ 

325mg 

Algotra 37,5mg/325mg (Cơ sở 

sản xuất bán thành phẩm 

ParacetamolPovidone (Compap 

PVP3): Mallinckrodt Inc; địa 

chỉ: Greenville Plant, Covidien, 

100 Louis Latzer Drive, 

Greenville Illinois 62246, Mỹ) 

37.500 viên 0 37.500 viên 
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